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Le Quang
Typewritten text
Đinh Quang Dũng



STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

1 Đinh Quang Dũng
Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị
101,367,528 26.56%

Trong đó: 

101.367.528 cp nắm 

giữ là của Nhà nước

Đinh Quang Huệ Bố

Nguyễn Thị Thanh Mẹ

Đinh Quang Dưỡng 0 Anh

Đinh Thị Hồng 0 Chị

Đinh Thị Hòa 0 Em

Đinh Thị Hảo 0 Em

Mạc Thị Kim Nhu 12,000 0.0031% Vợ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Đinh Quang Huy 0 Con

Đinh Quang Anh 0 Con

Đào Thùy Trang - Con dâu

Phạm Thị Quý  Mẹ vợ

Nguyễn Thị Hiền Chị dâu

Nguyễn Khắc Hạn Anh rể

Trần Quốc Hải Em rể
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Trần Đức Toàn Em rể

2 Lưu Đình Cường
Thành viên HĐQT 

– Tổng Giám đốc

 
50,683,765 13.28%

Trong đó: 50.683.765 

cp nắm giữ là của 

Nhà nước

Lưu Quang Đạt 0 Bố

Bùi Thị Gần Mẹ

Lưu Thị Hương 0 Chị

Lê Thị Vân Anh
 

0 Vợ

Lưu Khánh Linh
 

0 Con

Lưu Đình Quang Minh
 

0 Con

Lê Danh Tuyên Bố vợ

Lê Thị Lan Mẹ vợ

Nguyễn Văn Vinh Anh rể
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

3 Nguyễn Quốc Thắng

TV HĐQT – Giám 

đốc Nhà máy Xi 

măng Bình Phước

50,683,765 13.28%

Trong đó: 50.683.765 

cp nắm giữ là của 

Nhà nước

Nguyễn Thành Lam Bố

Trần Thị Hồng Mẹ

Hoàng Hải 0 Vợ

Hoàng Duy 
 

Bố vợ

Nguyễn Thị Mẹ vợ

Nguyễn Hoàng Quốc 0 Con

Nguyễn Hoàng Quốc 0 Con

Nguyễn Quốc 0 Em trai

Võ Ngọc Như 

   

 Em dâu
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Nguyễn Quốc 

    

 

  
0 Em trai

Mai Thị 

 

 

 
Em dâu

Nguyễn Thị Mỹ 
 

 
0 Em gái

Trần Tấn Đức
 

Em  rể

4 Nguyễn Văn Lập

TV HĐQT – 

Trưởng phòng Kỹ 

thuật

  

 

Bố

Nguyễn Thị Mai
 

0 Mẹ

Nguyễn Thị Thu 0 Em ruột

Nguyễn Thị 
 

0 Em ruột
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Nguyễn Văn Vân

Trưởng phòng hậu 

cần – Trạm nghiền 

Cam Ranh

0 Em ruột

Lê Thị Kim Hạ

 

0 Vợ

Nguyễn Lê Thục Trinh

 

0 Con

Nguyễn Lê Viên Minh

 

0 Con

Lê Văn Đinh Bố vợ

Nguyễn Thị Sương Mẹ vợ

Huỳnh Duy Thảo

Hoàng Lân Sơn

Hà Thị Hường

5 Bùi Nguyên Quỳnh TV HĐQT
 

0
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Bùi Nguyên Đông 0 Bố

Đỗ Thị Minh Đức 0 Mẹ

Bùi Thị Nguyên Thảo 0 Em ruột

Phạm Quỳnh Nga 0 Vợ

Bùi Quỳnh Khuê 0 Con

Bùi Nguyên Đức Khánh 0 Con

Phạm Văn Giáp 0 Bố vợ

Nguyễn Quỳnh Chi
 

0 Mẹ vợ

6 Nguyễn Văn Chuyền TV HĐQT 10630000 0.0279
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Nguyễn Thị Hồng Nhung 0 Vợ

Nguyễn Tuấn Anh 0 Con

Nguyễn Quốc Huy 0 Con

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 0 Con

Nguyễn Đình Đỗ 0 Bố

Nguyễn Thị Lan 0 Mẹ

Nguyễn Văn Thái 0 Bố vợ

Đặng Thị Yến 0 Mẹ vợ

Nguyễn Thị Nhương Chị

Nguyễn Xuân Hà Anh rể

Nguyễn Thị Tươi Chị

Nguyễn Ngọc Tụng Anh rể

Nguyễn Thị Bích Em

Nguyễn Xuân Hiếu Em rể

Nguyễn Thị Gái Em

Nguyễn Thị Xuân Em

Trần Bình Trọng Em rể

Nguyễn Đình Thanh Em

Dương Thị Mai Hương Em dâu

Nguyễn Đình Lịch Em

7 Phan Xuân Hiệu TV HĐQT
 

50,683,765 13.28%

Trong đó: 50.683.765 

cp nắm giữ là của 

Nhà nước
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Phan Xuân Chất     
 

0 Bố

Đậu Thị Liên
 

Mẹ

Phan Thị Hải Yến
 

Chị ruột

Phan Thị Hoa Lê Em ruột

Vũ Mai Hương
 

Vợ

Phan Vũ Khánh Ly
 

con

Phan Xuân Bình Minh
 

con

Võ Ngọc Thăng
 

Bố Vợ

Lê Thị Chiêu
 

Mẹ Vợ
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Hồ Sỹ Nam Thắng
 

Anh rể

Nguyễn Đức Hà Em rể

8 Hoàng Cảnh Nguyễn
 

Hoàng Cảnh Tần Bố đẻ

Phan Thị Thanh Mẹ đẻ

Hoàng Thị Khánh
 

Vợ

Hoàng Thị Hải Yến
 

Con đẻ

Hoàng Thị Ngọc Lan
 

Con đẻ

Hoàng Ngọc Thiên An
 

Con đẻ

Hoàng Cảnh Toại Anh trai

Hoàng Thị Hồng Hà Chị gái
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Nguyễn Văn Bá Anh rể

Hoàng Thị Hồng Hoài Chị gái

Phan Cảnh Toàn Anh rể

Hoàng Cảnh Chung Em trai

Phạm Thị Thủy Em dâu

Hoàng Cảnh Chương Em trai

Lê Thị Thanh Nhàn Em dâu

Hoàng Đình Khang Bố vợ

Võ Thị Nam Mẹ vợ

Hoàng Minh Sơn Anh trai vợ
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Đỗ Thị Nhung Chị dâu vợ

Hoàng Đình Hà Anh trai vợ

Trần Thị Liên Chị dâu vợ

Hoàng Thị Hương Chị gái vợ

Nguyễn Đình Hương Anh rể vợ

1 Trung Thị Tâm Thanh
Trưởng ban kiểm 

soát

 
0

Lý Thị Mỹ Dung
 

0 Mẹ

Trung Việt Thủy 4,020 0.00% Bố

Nguyễn Văn Hai
 

0 0.00% Bố chồng

Trần Thị Ớt Mẹ chồng

II. BAN KIỂM SOÁT
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Nguyễn Văn Lợi
Giám đốc Trạm 

nghiền Long An

 
3,600 0.00% Chồng

Nguyễn Hồng Đăng 0 Con

Nguyễn Quang Đỉnh
 

0 Con

Trung Thị Thanh Hà
 

0 Em

Lý Hồng Minh
 

0 Em rể 

Trung Việt Hải

Nhân viên P. Tổng 

hợp Nhà máy Xi 

Măng Kiên Lương

 
0 Em

Nguyễn Thị Ngọc Trân
 

0 Em dâu

2 Trần Thị Bích Thủy

Phó phòng Tổ  

chức Hành chánh - 

Thành viên Ban 

kiểm soát 

 
3.924 0.0010%
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Nguyễn Đức Diện không
 

2.052 0.0005% Chồng

Nguyễn Phúc Thành không
 

0 Con

Trần Ngọc Mai không
 

0 Bố

Hoàng Thị Tảo không 0 Mẹ

Trần Thiên Sơn không 0 Anh 

Trần Duy Tiên không 0 Em 

Trần Chính Thiện không 0 Em 

Nguyễn Thị Diễm không 0 Chị dâu
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Tạ Thị Nhung không 0 Em dâu

Lưu Thị Ngọc Lý không 0 Em dâu

Nguyễn Đức Toàn

không 0 Bố chồng

Lê Thị Trà

không 0 Mẹ chồng

3 Lê Thị Thu Thủy
Thành viên Ban 

kiểm soát

 

 0

Lê Văn Hòa  0 Anh

Lê Văn Hùng 0 Anh

Tống Thị Lai Thạnh 0 Chị dâu

Lê Thị Trúc Ngân 0 Chị
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Lê Thị Thu Hà 0 Chị

Phan Mậu Dưỡng 0 Anh rể

Lê Thị Thu Hằng 0 Chị

Nguyễn Lanh 0 Anh rể

Lê Thị Thu Hiền 0 Chị

Trần Hữu Thu 0 Anh rể

Lê Văn Tuấn 0 Anh

Lê Thanh Hương 0 Chị dâu

Lê Văn Quý 0 Anh

Nguyễn Thị Thanh Thúy 0 Chị dâu

Đỗ Trọng Hiến

 

 0 Chồng
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Đỗ Hòa Bình

 

0 Con

Đỗ Bảo Linh

 

0 Con

1 Lưu Đình Cường TGĐ Như trên

2 Phạm Kiến Phương Phó TGĐ
 

171,600.00       0.04%

Phạm Văn Tư Bố

Võ Thị Mai
 

Mẹ

Nguyễn Thị Xuân Diễm
 

Vợ

Phạm Kiến Tường
 

Con

Phạm Minh Thông
 

Con

Phạm Văn Vui
 

Anh

III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Phạm Thị Mai Liên   Chị

Phạm Văn Viễn
 

Anh

Phạm Thị Mai Hoa Chị

Phạm Văn Đông Anh

Phạm Thị Mai Thảo Em

Phạm Đăng Lâm
 

Em

Nguyễn Hữu Giao Bố vợ

Trương Thị Mai Mẹ vợ

Trần Kim Ngọc
 

Chị dâu

Nguyễn Quốc Hùng Anh rể
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Trương Việt Xuân Ánh
 

Chị dâu

Philippe  BERNARD Em rể

2 Phạm Đình Nhật Cường Phó TGĐ
 

2,268 0.00059%

Phạm Đình Phan 0 Bố

Ngô Thị Chung 0 Mẹ

Dương Thu Hà
 

0 Vợ

Phạm Đình Nhật Khoa
 

0 Con

Phạm Đoan 0 Anh

Phạm Đình Nhật Hà 0 Anh

Phạm Thị Liên Hải 0 Chị

Phạm Đình Nhật Minh 0 Anh

Phạm Đình Nhật Đông 0 Anh
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Phạm Đình Nhật Kỳ 0 Anh

Phạm Đình Nhật Nam
 

0 Anh

Phạm Thị Liên Hương
 

0 Chị

Phạm Đình Nhật Tân 0 Anh

Phạm Đình Nhật Quang 0 Em

Phạm Đình Nhật Quốc 0 Em

3 Nguyễn Thanh Phúc

Phó Tổng Giám 

đốc kiêm Giám 

đốc Nhà máy Xi 

măng Kiên Lương

 

 0

Nguyễn Thanh Xuân Cha

Lê Thị Chát
 

0 Mẹ

Nguyễn Thanh Cường
 

0 Anh
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Trần Thị Kim Linh
 

0 Chi dâu

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 

0 Chị

Nguyễn Văn Tuấn
 

0 Anh rễ

Nguyễn Phước Em Em

Cao Thị Nhung
 

0 Em dâu

Nguyễn Hữu Phước
 

0 Em

Nguyễn Thị Thuỳ Ngân
 

0 Em dâu

Đặng Thị Tuyết
 

0 Vợ

Đặng Thái Hồng 0 Cha vợ

Huỳnh Thị Mến 0 Mẹ vợ
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Nguyễn Quốc An
 

0 Con

Nguyễn Phương Vy
 

0 Con

1 Đặng Thị Phương Thơ

Người phụ trách 

quản trị kiêm Thư 

ký Công ty – Phó 

phòng KHCL

Hà Thanh Tuấn
 

Chồng

Hà Thảo Nguyên
 

Con

Đặng Hồng Hội Ba

Hà Đình Dưỡng
 

Bố chồng

Lê Thị Luyên
 

Mẹ chồng

Đặng Thị Kim Thơ Chị 

IV. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ - NGƯỜI ĐƯỢC 

MẹNguyễn Thị Mịnh
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STT Họ và Tên
Chức vụ tại Công 

ty (nếu  có )
Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Nguyễn Anh Đức

Nhân viên Phòng 

Công nghệ thông 

tin Công ty

Anh rể

Đặng Tuấn Khanh Em

Lê Thị Thu Nhi Em dâu

1 Bùi Nguyên Quỳnh Như trên

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

23


		2021-07-30T09:06:52+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1




